
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Lớp:
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Năm học:
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Thực tập tốt nghiệp

 4 

24-25

02

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO AN GIANG

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2355202053935 AnhNguyễn Thế 11/10/2008 6 6.0 6.0 6.0 1

2355202053936 CôngLê Thành 16/02/2008 0 0.0 CT 0.0 2

2355202053937 CườngNguyễn Trí 27/05/2008 5.5 5.5 5.5 5.5 3

2355202053938 ĐạtNgô Gia 15/10/2008 5.5 5.5 5.5 5.5 4

2355202053939 ĐạtNguyễn Hồng 05/10/2008 5 5.0 5.0 5.0 5

2355202053941 EmÔn Văn Tài 03/12/2007 5 5.0 5.0 5.0 6

2355202053942 GiỏiNguyễn Văn 08/11/2008 5 5.0 5.0 5.0 7

2355202053944 HiếuVõ Minh 29/09/2008 6 6.0 6.0 6.0 8

2355202053946 KhoaNguyễn Anh 04/03/2008 5 5.0 5.0 5.0 9

2355202053947 KiệtNguyễn Hữu 25/04/2008 7 7.0 7.0 7.0 10

2355202053953 PhúLâm Thạnh 05/11/2008 0 0.0 CT 0.0 11

2355202053954 PhúcLý Thiện 19/05/2008 6 6.0 6.0 6.0 12

2355202053956 QuốcNguyễn Minh 04/12/2008 6 6.0 6.0 6.0 13

2355202053957 SangLê Thanh 03/01/2008 6 6.0 6.0 6.0 14

2355202053958 SangTrần Hoàng 30/12/2008 7.5 7.5 7.5 7.5 15

2355202053959 TâmNguyễn Văn 17/05/2008 8 8.0 8.0 8.0 16

2355202053962 ThịnhLê Gia 16/07/2008 7.5 7.5 7.5 7.5 17

2355202053963 ThuậnNguyễn Phúc 25/11/2008 5 5.0 5.0 5.0 18

2355202053965 TínNguyễn Văn 12/09/2008 7 7.0 7.0 7.0 19

2355202053966 TínTrần Trung 17/01/2008 0 0.0 CT 0.0 20
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